
UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI  

TÌM KIẾM Ý TƯỞNG TRONG 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ II 

 

Số:         /BC-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Hội thi tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học  

tỉnh Bắc Giang lần thứ II 

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4422/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc Tổ chức Hội thi tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học 

tỉnh Bắc Giang lần thứ II (gọi tắt là Hội thi), Ban Tổ chức Hội thi báo cáo kết 

quả tổ chức Hội thi như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN VỀ HỘI THI 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Tổ 

chức hội thi ban hành các văn bản triển khai; ngoài ra, các đồng chí thành viên Ban 

Tổ chức, các sở, ban, ngành đã tích cực chỉ đạo ban hành các văn bản đôn đốc triển khai 

thực hiện Kế hoạch. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng tải thông tin về Hội thi trên Báo Bắc 

Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, website của Sở để đông đảo cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân trong và ngoài tỉnh biết. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

II. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN CÁC Ý TƯỞNG THAM DỰ HỘI THI 

Theo Kế hoạch số 4422/KH-UBND, đối với giai đoạn sơ khảo, thời gian 

nhận hồ sơ của các tác giả tham gia dự Hội thi đến hết ngày 30/01/2022. 

Tuy nhiên để các tác giả có thêm thời gian chuẩn bị tham gia Hội thi, nâng 

cao chất lượng các ý tưởng đề xuất; căn cứ tình hình thực tế, sau khi báo cáo xin 

ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi 

thống nhất điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ tham gia Hội thi tại Sở Khoa học 

và Công nghệ chậm nhất đến trước ngày 20/02/2023. 

Đến hết ngày 20/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được tổng 

số 367 ý tưởng tham dự Hội thi. Cụ thể: 
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1. Tổng hợp theo đơn vị đề xuất 

- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy đề xuất: 24 ý tưởng. 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đề xuất: 11 ý tưởng. 

- UBND các huyện, thành phố đề xuất: 01 ý tưởng. 

- Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đề xuất: 03 ý tưởng. 

- Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tỉnh đề xuất: 01 ý tưởng. 

- Các viện nghiên cứu, trường đại học đề xuất: 11 ý tưởng. 

- Các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đề xuất: 100 ý tưởng. 

- Doanh nghiệp, cá nhân ngoài tỉnh đề xuất: 02 ý tưởng. 

- Lực lượng vũ trang: 214 ý tưởng 

2. Tổng hợp theo lĩnh vực đề xuất 

- Lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ: 270 ý tưởng. 

- Lĩnh vực Khoa học y, dược và Khoa học nông nghiệp: 22 ý tưởng. 

- Lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn: 75 ý tưởng.  

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỒ SƠ 

Sau khi tiếp nhận, tổng hợp 367 ý tưởng tham dự Hội thi, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tổ chức rà soát, phân loại hồ sơ các ý tưởng tham dự. Kết quả cụ 

thể như sau: 

- Số hồ sơ không đạt yêu cầu, sơ loại do không đủ thành phần hồ sơ; không 

đúng biểu mẫu, nội dung theo Thể lệ Hội thi: 215 ý tưởng.  

- Số hồ sơ hợp lệ đủ điều kiện đưa vào chấm Vòng 1: 152 ý tưởng. 

IV. KẾT QUẢ CHẤM VÒNG 1 

Sau khi tổ chức chấm Vòng 1, tổng số có 14 ý tưởng đủ điều kiện đưa vào 

phát triển ý tưởng, tổ chức chấm thi Vòng 2. Cụ thể: 

- Lĩnh vực Khoa học y dược, nông nghiệp: có 04 ý tưởng. 

- Lĩnh vực Khoa học xã hội, khoa học nhân văn: có 10 ý tưởng. 

V.  KẾT QUẢ CHẤM VÒNG 2 

Trên cơ sở 14 ý tưởng tham dự Hội thi lọt vào Vòng 2, Ban Tổ chức Hội 

thi đã cử chuyên gia hỗ trợ các tác giả phát triển, hoàn thiện ý tưởng và thành 

lập Ban Giám khảo Vòng 2 để chấm các ý tưởng. Ban Giám khảo đã chọn được 

09 ý tưởng để đề nghị Ban Tổ chức trao Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 

(không có Giải Nhất). Trong đó: 

- Lĩnh vực khoa học y, dược; nông nghiệp: 03 ý tưởng đạt giải. 

- Lĩnh vực khoa học xã hội; khoa học nhân văn: 06 ý tưởng đạt giải.  
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Cụ thể: 

02 Giải nhì: Giấy chứng nhận và 7.000.000 đồng tiền thưởng trao cho các ý 

tưởng sau: 

1. Ý tưởng “Xây dựng kho học liệu số hỗ trợ việc dạy học hiệu quả chủ đề 

Ngữ văn cấp trung học trong nội dung Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang” của 

nhóm tác giả Nguỵ Thị Bình – Sở Giáo dục và Đào tạo và Nguyễn Thị Bích 

Hồng – Trường THPT Bố Hạ. 

2. Ý tưởng “Nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ phụ phẩm sản 

xuất từ cây na phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ” của tác giả Nguyễn Thu 

Thuỷ- Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

02 Giải Ba: Giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng tiền thưởng trao cho các ý 

tưởng sau: 

1. Ý tưởng “Bộ tư liệu dạy học số “Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang” lớp 

1,2,3” của nhóm tác giả Phạm Minh Huyền, Trần Thị Hoa Vân, Đồng Thị Hiều- 

Trường Tiểu học Hương Lạc,  huyện Lạng Giang. 

2. Ý tưởng “Thực trạng và giải pháp phòng chống hội chứng tâm lý FOMO 

(Fear of Missing Out) cho thanh niên tỉnh Bắc Giang” của tác giả Hán Thị 

Hương Giang - Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. 

05 Giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và 3.000.000 đồng tiền thưởng 

trao cho các ý tưởng sau: 

1. Ý tưởng “Nghiên cứu, xây dựng Quy định đánh giá xếp loại hằng tháng 

đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang” 

của tác giả Đỗ Thị Hà Giang – Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Giang. 

2. Ý tưởng “Tủ bảo quản bưởi Diễn thông minh” của tác giả Vũ Công 

Phong – Trường THCS Quý Sơn, huyện Lục Ngạn. 

3. Ý tưởng “Xây dựng hệ thống trưng bày, quảng bá và phát triển sản phẩm 

OCOP tỉnh Bắc Giang phục vụ xuất khẩu” của nhóm tác giả Phan Thị Việt – Sở 

Ngoại vụ Bắc Giang và Phan Thị Anh – Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại 

quốc tế NAVI. 

4. Ý tưởng “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng 

chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” 

của tác giả Phạm Thuỳ Linh – Trường THCS Song Mai, thành phố Bắc Giang. 

5. Ý tưởng “Phát triển kỹ năng xanh trong đào tạo nghề tại các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang” của tác giả Tô Thị Giang - Trường Cao đẳng 

Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng hoa, cúp lưu niệm cho tất cả các tác giả, nhóm 

tác giả có ý tưởng lọt vào Vòng 2 và 04 tập thể tích cực tham gia Hội thi, gồm: 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Trường cao đẳng công nghệ Việt Hàn. 
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VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hội thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức đã nhận được 367 ý 

tưởng, nhiều hơn 164 ý tưởng so với Hội thi lần thứ I (203 ý tưởng). Một số đơn 

vị rất tích cực tham gia Hội thi như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (214 ý tưởng); Các 

trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn tỉnh (100 ý tưởng), 

Trường Chính trị tỉnh (19 ý tưởng), Trường cao đẳng công nghệ Việt Hàn (15 ý 

tưởng).  

Trong Hội thi lần này có nhiều ý tưởng tâm huyết với việc giữ gìn bản sắc 

văn hóa truyền thống của dân tộc, giải quyết các vấn đề nóng trong đời sống xã 

hội Nhiều tác giả gửi 3-4 ý tưởng tham dự. Tất cả các tác giả tham dự Hội thi đều 

thể hiện trách nhiệm và sự tâm huyết rất cao đối với hoạt động khoa học và công 

nghệ của tỉnh Bắc Giang.  

Có thể khẳng định, đây là Hội thi đã thu hút đông đảo các cơ quan, ban 

ngành, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tham dự nhất từ trước đến nay 

trong lĩnh vực KH&CN. Các ý tưởng tham dự Hội thi khá phong phú, thuộc nhiều 

lĩnh vực, nhiều ý tưởng tốt có khả năng phát triển thành các nhiệm vụ KH&CN, 

giúp cho KH&CN gần gũi hơn với nhân dân, tiếp tục đóng góp vào phát triển 

kinh tế - xã hội và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Có nhiều tác giả gửi nhiều ý tưởng 

tham dự, tiêu biểu là tác giả Vũ Công Phong- Trường THCS Quý Sơn với 11 ý 

tưởng. Đặc biệt, Hội thi lần này có tác giả nhiều tuổi nhất đã nghỉ hưu nhiều năm 

nhưng vẫn rất tâm huyết với sự nghiệp phát triển KH&CN của tỉnh (tác giả Đỗ 

Ngọc Dũng gửi 02 ý tưởng tham dự); tác giả trẻ nhất là em Hoàng Gia Khánh 

Phương, học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Phúc Hoà (Tân Yên); em Hoàng Thị 

Loan, Lãnh Thị Ánh Tuyết Học sinh lớp 3, Trường TH&THCS Phúc Sơn 2 (Sơn 

Động) đã rất tích cực tham gia Hội thi. 

Bên cạnh những thành công của Hội thi tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu 

khoa học  lần thứ II như chất lượng, số lượng các ý tưởng dự thi đều tăng thì vẫn 

còn những tồn tại, hạn chế như: vẫn còn một số hồ sơ được chuẩn bị chưa tốt, 

chưa đúng Thể lệ Hội thi; còn có sự trùng lặp về ý tưởng; lĩnh vực Khoa học Tự 

nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ ít ý tưởng nổi trội, có tính ứng dụng cao; 

một số đơn vị chưa tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên 

chức tích cực hưởng ứng Hội thi.  

Qua lần thứ II tổ chức Hội thi, Sở Khoa học và Công nghệ cũng rút ra được 

nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, để những Hội thi tiếp theo sẽ 

đạt kết quả cao hơn, thu hút được sự quan tâm hơn nữa của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh, nâng cao chất lượng các ý tưởng dự thi để từng bước hình 

thành ngân hàng dữ liệu các ý tưởng trong nghiên cứu khoa học của tỉnh. 

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND tỉnh 



5 

 

 

Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tổ chức Hội thi lần thứ III 

vào năm 2025. 

Chỉ đạo các đơn vị chưa tích cực tham gia Hội thi lần thứ II tiếp tục tuyên 

truyền, động viên cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các Hội thi 

tiếp theo để phục vụ thiết thực cho chính hoạt động chuyên môn của các đơn vị. 

2. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ 

Cử chuyên gia giúp đỡ, hướng dẫn các tác giả đạt giải Nhì tiếp tục hoàn thiện 

các ý tưởng để trở thành các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; hỗ 

trợ, hướng dẫn các tác giả ý tưởng đạt giải Ba, giải Khuyến khích tại Hội thi tiếp 

tục hoàn thiện ý tưởng trở thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo 

Quy định tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước tỉnh Bắc Giang. 

Chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tham mưu bố trí kinh 

phí tuyên truyền cho các ý tưởng đạt giải và tuyên truyền kết quả Hội thi trên 

website của Sở Khoa học và Công nghệ và các phương tiện thông tin. 

3. Đối với các đơn vị chủ quản của các tác giả  

Quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để các tác giả 

tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện ý tưởng. 

4. Đối với các tác giả 

Tiếp tục giành thời gian, công sức đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện các ý 

tưởng trở thành đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.  

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Hội thi tìm kiếm ý tưởng trong nghiên 

cứu khoa học tỉnh Bắc Giang lần thứ II. Ban Tổ chức Hội thi trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn (b/c); 

- Thành viên Ban Tổ chức Hội thi; 

- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- Các ban, cơ quan thuộc HĐND tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các viện nghiên cứu, trường đại học; 

- Các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh. 
- Lãnh đạo Sở KH&CN; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, QLKH. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN 

Nguyễn Thanh Bình 

 



Phụ lục I 

CÁC VĂN BẢN HỘI THI BAN HÀNH 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BTC ngày     tháng    năm 2023 của BTC Hội thi) 

 

 

TT Tên văn bản 

1 Tờ trình số 47/TTr-KHCN ngày 07/9/2022 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi 

2 Kế hoạch số 4422/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức 

Hội thi 

3 Tờ trình số 52/TTr-KHCN ngày 19/9/2022 của của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi 

4 Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi 

5 Giấy mời số 172/GM-KHCN ngày 17/10/2022 dự phát động Hội thi 

6 Quyết định số 317/QĐ-BTC ngày 18/10/2022 của Ban Tổ chức Hội thi 

về việc ban hành Thể lệ Hội thi 

7 Công văn số 1254/BTCHT ngày 19/10/2022 của Ban Tổ chức Hội thi về việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi 

8 Công văn số 1647/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 21/10/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi 

9 Công văn số 1544/STTTT-CNTT ngày 25/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi 

10 Công văn số 1618/SVHTTDL-VP ngày 26/10/2022 của Sở Văn hoá Thể thao 

và Du lịch về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi 

11 Công văn số 3047/UBND-KT ngày 26/10/2022 của UBND huyện Sơn Động 

về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi 

12 Công văn số 1465/KCN-DN ngày 16/11/2022 và Công văn số 7/KCN-DN 

ngày 04/01/2023 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về việc triển khai 

Hội thi 

13 Công văn số 1591/BTCHT ngày 23/12/2022 của Ban Tổ chức Hội thi về việc 

đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi 

14 Tờ trình số 2/TTr-KHCN ngày 10/01/2023 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi 

15 Công văn số 917-CV/BDVTU ngày 10/01/2023 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về 

việc tham gia Hội thi 

16 Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi 

17 Thông báo số 3/TB-BTCHT ngày 16/01/2023 của Ban Tổ chức Hội thi 

phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức 

18 Công văn số 108/LĐTB&XH-VP ngày 16/01/2023 của Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc tham gia Hội thi 

19 Công văn số 116/BTCHT ngày 03/02/2023 của Ban Tổ chức Hội thi về 

việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ Hội thi 
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20 Quyết định số 53/QĐ-KHCN ngày 14/02/2023 của Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc BTC, BGK Hội thi 

21 Quyết định số 74/QĐ-BTC ngày 22/02/2023 của Trưởng Ban Tổ chức 

Hội thi về ban hành Tiêu chí đánh giá ý tưởng tham dự Hội thi 

22 Kế hoạch số 41/KH-KHCN ngày 24/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ 

về việc tổ chức Hội thi 

23 Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 07/3/2023 của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi 

về thành lập Ban Giám khảo Vòng 1 

24 Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 28/3/2023 của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi 

về thành lập Ban Giám khảo Vòng 2 

25 Giấy mời số 60/GM-BTC ngày 24/4/2023 của Ban Tổ chức Hội thi về việc họp 

Ban Tổ chức 

26 Quyết định số 158/QĐ-BTC ngày 27/4/2023 của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi 

về việc công nhận các ý tưởng và tác giả đạt giải 



Phụ lục II 

DANH MỤC 367 Ý TƯỞNG THAM GIA HỘI THI TÌM KIẾM Ý TƯỞNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-BTC ngày     tháng     năm 2023 của BTC Hội thi) 

 

STT Tên ý tưởng Tác giả Địa chỉ 

I Lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ: 215 ý tưởng 

1 Bàn thông minh Nguyễn Thị Ninh Trường mầm non Song Khê 

2 Máy phát điện khoa học 
Hoàng Gia Khánh 

Phương 

Học sinh lớp 3A- Trường 

Tiểu học Phúc Hòa 

3 Máy phun sương làm mát ngôi nhà Bùi Thị Mỹ Hạnh Trường Tiểu học Mỹ Hà 

4 Mô hình Cá rác thải Nguyễn Văn Thịnh Trường Tiểu học Đại Hoá 

5 
Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano SiO2 điều chế từ tro trấu để xử lý nước thải chứa ion 

kim loại nặng và chất màu ở các làng nghề 
Trần Thị Hương Tiểu học Mỹ Thái  

6 Bộ đồ dùng bảng từ dạy học đa năng kết hợp 
Trần Thị Thanh; Nguyễn 

Thị Thùy Linh 
Trường Tiểu học Tân Mỹ 

7 Tái chế rác thải nhựa làm đồ dùng học tập 
Lương Hồng Nhung, 

Nguyễn Thị Diệu Ngọc 
Trường Tiểu học Tân Mỹ 

8 Thiết kế bộ từ vựng tiếng Anh lớp 1-2 từ phần mềm storyline 

Nguyễn Thị Yến, Hoàng 

Thị Thu Trang, Trần Thị 

Vân Anh 

Trường Tiểu học Tân Mỹ 

9 Bếp củi không khói 
Thân Hồng Nhung, Thân 

Ngọc Vĩ, Vũ Thị Hằng 
Trường Tiểu học Tân Mỹ 

10 Mô hình hệ thống Lọc nước sinh hoạt loại bỏ đá vôi và tạp chất Vũ Anh Thư Trường THCS Kiên Thành 

11 Tái sử dụng bóng đèn LED cháy, hỏng  Trần Văn Bổng Trường THCS Sa Lý 

12 Hệ thống rửa tay khử khuẩn thông minh 
Nguyễn Thị Chinh, 

Nguyễn Tiến Lực 
Trường THCS Dĩnh Kế 

13 Rác tài nguyên và phát triển kinh tế Dương Quốc Trọng Trường THCS Lê Quý Đôn 

14 Thiết bị hỗ trợ cứu hỏa và dò tìm Lâm Minh Tám Trường THCS Tiến Thắng 

15 Gậy thông minh hỗ trợ người cao tuổi Phạm Thị Thư Trường THCS Tiến Thắng 

16 Thiết bị phòng chống bắt cóc và đuối nước ở trẻ em Lương Ngọc Quỳnh Trường THCS Tiến Thắng 

17 Thiết kế bàn thí nghiệm – thực hành thông minh môn KHTN ở trường THCS Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 
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18 Chế tạo máy chiếu vật thể 3D – Wifi  Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

19 Thiết bị phòng chống còi xương ở trẻ em Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

20 Ứng dụng Led 3D hologram vào học tập môn khoa học tự nhiên  Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

21 Cây bắt côn trùng Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

22 Chế tạo máy rửa ống nghiệm CNC Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

23 Ứng dụng Internet of things (IoT) cho tủ sấy đa năng có cải tiến màng hấp thụ năng lượng Nano TiO2 Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

24 Tủ bảo quản bưởi Diễn thông minh Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn  

25 Chế tạo xe nâng điện đa năng cho người nông dân Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

26 Chế tạo máy phát điện năng lượng mặt trời mini Chu Thị Hường Trường THPT Lục Ngạn số 3 

27 Thiết bị tìm kiếm đồ vật sử dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho người khiếm thị Nguyễn Thu Hường Trường THPT Mỏ Trạng 

28 
Sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời tạo thành điện năng tiêu dùng và sản 

xuất trong nông nghiệp 
Nguyễn Văn Nghĩa 

Trường THPT Yên Dũng 

số 3 

29 Sản xuất cốc sử dụng một lần từ lá cây Lê Thu May 
Trường THPT Hiệp Hòa 

số 3 

30 
Số hóa hệ thống điểm danh học sinh, sinh viên bằng web tại trường cao đẳng công nghệ 

Việt –Hàn Bắc Giang 
Khuông Văn Đức 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

31 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phát hiện vũ khí trong công tác quản lý an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 
Đỗ Trung Kiên 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

32 Mô phỏng hư hỏng thường gặp trên hệ thống điện ô tô bằng phần mềm mô phỏng Phạm Tuấn Vũ 
Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

33 Thiết kế, chế tạo mô hình test IC đếm Nguyễn Thị Nga 
Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

34 Mô hình băng tải tự động trong dây chuyền sản xuất công nghiệp Nguyễn Xuân Hồng 
Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

35 Tái chế vải vụn thành đồ trang trí nội thất Trương Thị Huệ Linh 
Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

36 Xây dựng phần mềm quản lý công việc, dự án thông minh Thân Thị Lệ Quyên 
Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 
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37 
Ứng dụng các giải pháp internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng nhà 

thông minh 
Trần Thị Trang 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

38 Xây dựng thuật toán tối ưu hóa chia sẻ lộ trình trong vận tải chở hành khách, hàng hóa Thân Thị Lệ Quyên 
Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 

39 
Ứng dụng viễn thám hồng ngoại nhiệt và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để thành lập 

bản đồ nhạy cảm cháy trên khu vực rừng thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 
Nghiêm Thị Hoài 

Trường Đại học  

Nông Lâm Bắc Giang 

40 

Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori và tạo chế phẩm 

có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày của lá Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) thu hái tại 

Bắc Giang 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Viện Hóa học –Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam 

41 Yên sau xe máy lưỡng dụng – giải pháp nâng cao an toàn cho xe máy chở hàng  Đỗ Ngọc Dũng cán bộ hưu 

42 Giải pháp tự động hóa việc bốc mộ  Đỗ Ngọc Dũng cán bộ hưu 

43 Cọc tiếp mát máy hàn hồ quang điện bằng nam châm vĩnh cửu Nguyễn Văn Huấn Ban Tác huấn, Bộ CHQS tỉnh 

44 
Cải tiến bộ bia huấn luyện và kiểm tra bắn súng 

 ngắn k54 bài 1 bia số 4b, 4c 
Đặng Hồng Hải 

Ban Tác huấn, Bộ CHQS tỉnh 

45 Thiết bị báo bia trực tuyến Đinh Đức Nghị Ban Tác huấn, Bộ CHQS tỉnh 

46 Hòm thư góp ý Nguyễn T.Mỹ Tập Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh 

47 Thiết bị tạo khói, tạo giả dùng trong huấn luyện, diễn tập Nguyễn Văn Quyết Ban DQTV, Bộ CHQS tỉnh 

48 Túi hơi an toàn vượt sông cho bộ đội thực hành bơi trong huấn luyện và diễn tập Nguyễn Văn Chinh 
Trạm Điệp báo,  

Bộ CHQS tỉnh 

49 Cải tiến mạch chuông máy điện thoại V701 Nguyễn Văn Luật Ban Thông tin, Bộ CHQS tỉnh 

50 Nô vô lấy thăng bằng ban đêm cho SMPK 12,7 Nguyễn Xuân Tú Ban PK, Bộ CHQS tỉnh 

51 Vam rút liều cối 82mm  Lưu Đình Liệu Ban Pháo binh, Bộ CHQS tỉnh 

52 Bộ thước 3m huấn luyện đêm Thân Văn Hải Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh 

53 Thiết bị xử lý đạn không nổ súng cối 100, 82 mm Ngọ Văn Mười Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh 

54 Biển cổ động thao trường Nguyễn Văn Muộn Ban KHQS, Bộ CHQS tỉnh 

55 Thiết bị âm thanh, ánh sáng tạo giả huấn luyện chiến thuật ban ngày, ban đêm Nguyễn Kim Nam  C Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh 

56 Khiên chắn gây chói chống bạo loạn Trần Quang Định C Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh 

57 Ba lô hỗ trợ thả treo Nguyễn Tuấn Anh C Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh 

58 Khay hỗ trợ lắp đạn K56 - 7,62mm Hoàng Tiến Sơn C Thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh 



4 

 

 

59 Giá kiểm tra, sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng thùng nhiên liệu xe PTR-153 Nguyễn Anh Tuấn C Thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh 

60 
Bình cứu hỏa dùng trong huấn luyện, luyện tập phòng  

chống cháy, nổ 
Phan Văn Nghĩa Ban Thông tin, Bộ CHQS tỉnh 

61 Thiết bị luyện tập thu, phát báo Diêm Đăng Cường Ban Thông tin, Bộ CHQS tỉnh 

62 Thiết bị kiểm tra đường ngắm đúng, súng tiểu liên AK Phạm Văn Cương Ban Vệ binh, Bộ CHQS tỉnh 

63 Trụ xoay khẩu hiệu 

Chu Văn Minh 

Tống Thị Minh 

Hoàng Anh Thơ 

Ban Tuyên huấn,  

Bộ CHQS tỉnh 

64 Trò chơi ô chữ pháp luật 

Phạm Văn Đoàn 

Phan Thanh Huy 

Nguyễn Mạnh Tân 

Ban Tuyên huấn,  

Bộ CHQS tỉnh 

65 Quét mã QR tìm hiểu truyền thống LLVT tỉnh Bắc Giang Trần Văn Bình Bộ CHQS tỉnh 

66 Gùi chuyển cơm dã ngoại Ngô Văn Khuê Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh 

67 Khóa hộp phụ tùng xe KAMAZ Ninh Văn Chức Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh 

68 Dụng cụ kiểm tra đồng hồ điện Nguyễn Văn Trọng Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh 

69 Bếp dã ngoại tổ trinh sát Trần Thị Thanh Tâm Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh 

70 Đèn bão năng lượng mặt trời Ngô Thùy Nhung Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh 

71 Bộ thiết bị bắn gián tiếp súng B41 điều khiển từ xa Dương Văn Huân Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

72 Giải pháp nâng cao tính năng kỹ thuật cho xe Thiết giáp BTR-152 
Chu Văn Phương; 

Nguyễn Văn Giang 

Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

73 Thiết bị tháo bầu lọc đa năng Nguyễn Minh Tuấn Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

74 Thiết bị kiểm tra độ kín của hệ thống nước làm mát xe ô tô Tống Ngọc Tuân Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

75 Vam cố định hướng Pháo phòng không 37mm dùng quy trình kính ngắm BK3 Trần Anh Tuấn Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

76 Dụng cụ rút đạn ĐKZ bắn không nổ Nguyễn Văn Tích Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

77 Dụng cụ hỗ trợ sắp xếp hòm đạn dược Nguyễn Văn Hòa Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

78 Bộ dụng cụ hỗ trợ bảo dưỡng đạn Cối 82mm, Cối 60mm Nguyễn Văn Hòa Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

79 Dụng cụ hỗ trợ cắm bia ngắm bắn trên nền cứng Nguyễn Văn Sơn  Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

80 Kích thủy lực tháo vòng bi xe ô tô Nguyễn Trung Đức Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 

81 Thiết bị tháo máy nạp đạn Pháo phòng không 37mm Trần Nhật Linh Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 
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82 Thiết bị lọc nước cá nhân. Nguyễn Đức Tùng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

83 T.bị hiệu chỉnh cố định đường ngắm đúng súng TLAK Nguyễn Thành Luân Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

84 Kìm bóp kíp có đèn chiếu sáng ban đêm. Phạm Quang Vinh Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

85 Cáng gấp tải thương dân quân. Lê Văn Đương Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

86 Bình chữa cháy sử dụng trong huấn luyện, luyện tập. Nguyễn Đình Dương Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

87 T.bị mô phỏng tiếp nổ của lựu đạn trong quá trình HL Trần Danh Dũng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

88 Thiết bị tháo đạn 12.7 Đào Quang An Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

89 Thiết bị điều khiển bia tự động. Nguyễn Mạnh Nguyên Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

90 Máy hỗ trợ cắt tỉa hàng rào, cây cảnh. Đỗ Đức Đô Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

91 Thiết bị điều chỉnh chiếu sáng bắn súng AK ban đêm. Nguyễn Ngọc Hiếu Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

92 Kìm chuyên dụng tháo thước ngắm súng TLAK, CKC. Hoàng Văn Bình Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

93 Thiết bị tháo, lắp đế báng súng tiểu liên AK (báng gỗ). Vũ Hồng Thái Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

94 Thiết bị lật, ghép tranh ảnh khẩu hiệu. Vũ Hồng Thái Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

95 Bếp cồn dã ngoại. Phạm Văn Giang Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

96 Xô chậu dã ngoại. Kiều Văn Sơn Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

97 Kìm bấm quân hàm, phù hiệu. Nghiêm Xuân Lương Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

98 Giá để ba lô dã ngoại. Nguyễn Văn Thao Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

99 Băng sơ cứu vết thương đầu. Ngô Duy Hưng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

100 Giá để bát đũa tiểu đội. Nguyễn Việt Phương Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

101 Máy quấn băng huấn luyện. Nguyễn Minh Tuân Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

102 Bếp củi dã ngoại. Ngô Thị Thúy Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

103 Thiết bị tạo khói. Nguyễn Văn Thắng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

104 Thiết bị đo độ võng cầu, độ cao nhà cao tầng. Hồ Văn Trọng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

105 Chiếu cá nhân cải tiến. Nguyễn Duy Phúc Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

106 Thiết bị ép, tháo, tán đai bỏ nhíp xe ô tô quân sự. Nguyễn Duy Phúc Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

107 Thiết bị ép, tháo lắp ép rô tuyn chuyển hướng lái xe ô tô quân sự zin 130. Hồ Văn Trọng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

108 Mõ quay huấn luyện ban ngày và ban đêm Nguyễn Văn Hải Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 
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109 Siết đường ống đa năng. Đào Minh Trí Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

110 Bàn chông đánh kết hợp. Hoàng Minh Hải Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

111 Thiết bị hỗ trợ bắn mục tiêu trên không. Dương Văn Hải Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

112 Mô hình kẹp giáo án huấn luyện đêm. Dương Văn Duy Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

113 Băng quấn cải tiến cố định tạm thời gãy xương chi dưới. Nguyễn Văn Thắng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

114 Thiết bị quan sát dưới hào. Nguyễn Văn Huệ Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

115 Giải pháp tấm cách ẩm, ướt hỗ trợ quá trình ngắm bắn. Lưu Văn Tuấn Ban CHQS huyện Hiệp Hòa 

116 Xẻng đa năng dùng trong dã ngoại Chu Đình Kiên Ban CHQS huyện Lạng Giang 

117 Bi đông lọc nước Trần Văn Ngọc Ban CHQS huyện Lạng Giang 

118 Dụng cụ bảo quản kính ngắm Trần Văn Ngọc Ban CHQS huyện Lạng Giang 

119 Bảng hiệu chỉnh đa năng Trần Văn Ngọc Ban CHQS huyện Lạng Giang 

120 Bảng dịch mật ngữ ban đêm Phạm Hồng Kỳ Ban CHQS huyện Lạng Giang 

121 Giá tháo lắp bảo quản cối đa năng Ngô Thị Dinh Ban CHQS huyện Lạng Giang 

122 Thiết bị tạo khói cầm tay Nguyễn Văn Hà Ban CHQS huyện Lạng Giang 

123 Thiết bị kiểm tra ngắm bia chỉ đỏ Mai Viết Cương Ban CHQS huyện Lạng Giang 

124 
Thiết bị huấn luyện, kiểm tra xác định thân thu nhỏ và tính toán lỗ ngắm cho xạ thủ 

SMPJ 12,7mm 
Nguyễn Quốc Cường 

Ban CHQS huyện Lạng Giang 

125 Giấy nghệ thử phèn chua trong thực phẩm Hoàng Văn Thanh Ban CHQS huyện Lạng Giang 

126 Giá treo tranh đa năng Hoàng Văn Thanh Ban CHQS huyện Lạng Giang 

127 Mỗi tuần một tình huống về tư tưởng Hoàng Văn Thanh Ban CHQS huyện Lạng Giang 

128 
Giá súng đa năng dùng để huấn luyện chiến đấu thực binh với bộ binh bắn các mục tiêu 

bay thấp lấy đường ngắm chết. 
Đồng Xuân Trường 

Ban CHQS huyện Lạng Giang 

129 Bộ bàn, ghế dã chiến đa năng Lê Văn Thành Ban CHQS huyện Lạng Giang 

130 Chông thụt cải tiến Bùi Thế Quảng Ban CHQS huyện Lạng Giang 

131 Khóa vòng cò tủ súng bộ binh Trần Hữu Hải Ban CHQS huyện Lạng Giang 

132 Bộc phá khối và bắn mục tiêu máy bay bay thấp ban đêm Nguyễn Văn Quỳnh Ban CHQS huyện Lạng Giang 

133 Thiết bị chiếu sáng lấy thăng bằng 12,7mm ban đêm Nguyễn Văn Lực Ban CHQS huyện Lạng Giang 

134 Clê vạn năng Trần Anh Doanh Ban CHQS huyện Lạng Giang 
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135 Mõ quay  di động và tín hiệu tạo giả Lê Văn Dũng Ban CHQS huyện Lạng Giang 

136 Dụng cụ đo cỡ giầy nhanh Vi Văn Thắng Ban CHQS huyện Yên Thế 

137 Bia huấn luyện ném lựu đạn Vi Văn Tuấn Ban CHQS huyện Yên Thế 

138 Hệ thống phun sương làm mát kho VK đạn (kho xăng dầu) tự động và điều khiển từ xã Hoàng Văn Quỳnh Ban CHQS huyện Yên Thế 

139 Mái nhà che súng 12,7mm  Ban CHQS huyện Yên Thế 

140 Bao xe cải tiến Phạm Văn Tú Ban CHQS huyện Yên Thế 

141 Tủ làm mát lưu nghiệm thức ăn Thân Mạnh Hà Ban CHQS huyện Yên Thế 

142 Thiết bị dán bia bắn súng Phan Văn Miên Ban CHQS huyện Yên Thế 

143 Thiết bị điều khiển mõ quay từ xa Trần Văn Thưởng Ban CHQS huyện Yên Thế 

144 Thiết bị bảo vệ súng trong tủ súng Lương Anh Tú Ban CHQS huyện Yên Thế 

145 Con sỏ mắc tăng võng  Ban CHQS huyện Yên Thế 

146 Xẻng BB đa năng Dương Đức Mạnh Ban CHQS huyện Yên Thế 

147 Giá hiệu chỉnh, kiểm tra đường ngắm bắn súng cho dân quân Đặng Văn Can Ban CHQS huyện Yên Thế 

148 Hộp đựng súng trong quá trình vận chuyển súng đạn huấn luyện Hoàng Văn thuận Ban CHQS huyện Yên Thế 

149 Cải tiến cọc căng dây tập điều lệnh Phùng Công Minh Ban CHQS huyện Yên Thế 

150 Ống định hướng bơi bí mật Nguyễn Văn Vượng Ban CHQS huyện Yên Thế 

151 Dụng cụ lọc nước cá nhân Nguyễn Văn Quỳnh Ban CHQS huyện Yên Thế 

152 Cải tiến giá ba lô giã ngoại Nguyễn Văn Ngà Ban CHQS huyện Yên Thế 

153 Móc 3 cạnh mắc tăng võng Ngô Thế Toàn Ban CHQS huyện Yên Thế 

154 Vòng quay kiến thức Ngô Thế Toàn Ban CHQS huyện Yên Thế 

155 Kiểm tra đường ngắm trên không của súng 12,7mm.  Nguyễn Mỹ Hà Ban CHQS huyện Yên Dũng 

156 Thiết bị kiểm tra IC và huấn luyện sửa chữa máy điện thoại ấn phím Nguyễn Kim Việt Ban CHQS huyện Yên Dũng 

157 Cặp điện phát sáng tự động dùng pin năng lượng mặt trời Hoàng Xuân Hải Ban CHQS huyện Yên Dũng 

158 Dụng cụ đo cỡ giày Lê Tuấn Long Ban CHQS huyện Yên Dũng 

159 Dụng cụ đo chiều cao và khoảng cách vật Vũ Trí Thuần Ban CHQS huyện Yên Dũng 

160 Dụng cụ tạo khói xua đuổi côn trùng phục vụ đóng quân dã ngoại Nguyễn Văn Thắng Ban CHQS huyện Yên Dũng 

161 Dụng cụ bơm dầu mỡ phục vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, xe máy Trần Đức Quý Ban CHQS huyện Yên Dũng 
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162 Giá kẹp súng TLAK và Trung liên RPD bắn mục tiêu trên không Vi Mạnh Hùng Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

163 Thiết bị kiểm tra thăng bằng mặt súng TL AK Dương Văn Diện Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

164 Thiết bị báo cháy tự động Giáp Văn Toản Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

165 Giá hiệu chỉnh Súng cối 60mm, 82mm,100mm Lý Thế Mạnh Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

166 Mìn vướng nổ cải tiến trong huấn luyện Đặng Văn Chung Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

167 Mô hình huấn luyện trực quan đội ngũ chiến thuật Nguyễn Nam Khánh Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

168 
Mô hình trực quan huấn luyện lấy đường ngắm cơ 

 bản, đường ngắm đúng 
Phạm Văn Hiến 

Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

169 Dụng cụ kiểm tra nòng súng Nguyễn Văn Sức Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

170 Bếp cơ động giã ngoại Trần Văn Lĩnh Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

171 Hộp trò chơi đa năng Ngô Nam Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

172 Giá súng cơ động cải tiến Trần Quang Minh Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

173 Túi trữ nước đa năng Nguyễn Hồng Quân Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

174 Bút tác nghiệp tham mưu tác chiến cải tiến Vũ Thành Trung Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

175 Xô chậu gấp gọn Nguyễn Đức Vượng Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

176 Bệ tỳ bắn súng di động Lê Thanh Huyên Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

177 Phao đa năng Dương Văn Khoa Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

178 Hàng rào cảm biến Đỗ Trường Sơn Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

179 Nỏ huấn luyện DQ Lý Văn Đông Ban CHQS huyện Lục Ngạn 

180 Bộ dụng cụ cố định chân bia và hỗ trợ lấy thăng bằng mặt bia Nguyễn Văn Quang Ban CHQS huyện Tân Yên 

181 Giá treo tranh cải tiến Nguyễn Minh Tuân Ban CHQS huyện Tân Yên 

182 Thiết bị chống nước hỗ trợ mắc võng trời mưa Lại Phú Hà Ban CHQS huyện Tân Yên 

183 Trò chơi vui nhộn trong huấn Dương Ngô Quyết Ban CHQS huyện Tân Yên 

184 Hộp đựng bảo quản dã ngoại Nguyễn Bá Diệu Ban CHQS huyện Tân Yên 

185 Xô đựng nước dã ngoại Vi Văn Thanh Ban CHQS huyện Tân Yên 

186 Chạc để ba lô dã ngoại Nguyễn Văn Được Ban CHQS huyện Tân Yên 

187 Mô hình, mô phỏng góc tầm, độ hướng Co60, Co82 mm Trần Thế Phong Ban CHQS huyện Tân Yên 
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188 Cọc căng dây huấn luyện điều lệnh Đỗ Tiến Dương Ban CHQS huyện Tân Yên 

189 Bộ sấn gân đường ống ty ô xăng, dầu, nước xe ô tô, xe Tăng thiết giáp Bùi Việt Nam Ban CHQS huyện Tân Yên 

190 Lựu đạn phát quang Phạm Khả Hà Ban CHQS huyện Tân Yên 

191 Hộp lưu nghiệm thức ăn dã ngoại Nguyễn Quang Vinh Ban CHQS huyện Tân Yên 

192 Thiết bị kiểm tra đường ngắm đúng bằng tia Laze Đào Ngọc Quân Ban CHQS huyện Tân Yên 

193 Máy tạo khói Nguyễn Văn Xuân Ban CHQS huyện Sơn Động 

194 Dụng cụ hỗ trợ tập bắn súng k54 Nguyễn Văn Xuân Ban CHQS huyện Sơn Động 

195 Dụng cụ cắt dây cháy chậm ban đêm Trần Bá Tiệp Ban CHQS huyện Sơn Động 

196 Cải tiến chân bia dùng trong HL Nguyễn Mạnh Hùng Ban CHQS huyện Sơn Động 

197 Thiết bị kiểm tra đường ngắm trên không SMPK 12,7mm Nguyễn Mạnh Hùng Ban CHQS huyện Sơn Động 

198 Vòng hỗ trợ xác định cự ly bắn súng cối 82mm Nguyễn Mạnh Hùng Ban CHQS huyện Sơn Động 

199 Tủ lưu niệm dùng trong HL,DT, dã ngoại Nịnh Văn Sơn Ban CHQS huyện Sơn Động 

200 Thiết bị hỗ trợ cuộn băng Nịnh Văn Sơn Ban CHQS huyện Sơn Động 

201 Hộp đựng tài liệu đa năng La Văn Đại Ban CHQS huyện Sơn Động 

202 Chông xé lốp xe Nguyễn Mạnh Hùng Ban CHQS huyện Sơn Động 

203 Kích nâng tự chế Nguyễn Đăng Hào Ban CHQS huyện Việt Yên 

204 Giá nâng hạ bình điện xe Kamaz Vũ Ngọc Cường Ban CHQS huyện Việt Yên 

205 Thiết bị tích trữ điện từ năng lượng mặt trời Nghiêm Văn Du Ban CHQS huyện Việt Yên 

206 Dụng cụ khênh trụ kê Bùi Duy Mạnh Ban CHQS huyện Việt Yên 

207 Thiết bị kiểm tra khoang, gầm ô tô, xe máy Dương Minh Đăng Ban CHQS huyện Việt Yên 

208 Túi dự trữ nước dã ngoại trong diễn tập Nguyễn Danh Ngọc Ban CHQS huyện Việt Yên 

209 Thiết bị thăng bằng chân bia, thăng bằng súng TLAK Nguyễn Đức Cúc Ban CHQS huyện Việt Yên 

210 Tín hiệu đèn huấn luyện ban đêm Thân Văn Phường Ban CHQS huyện Việt Yên 

211 Điều khiển báo bia bằng điện thoại Ngô Xuân Kiện Ban CHQS huyện Việt Yên 

212 Mô hình tập ngắm súng máy PK 12,7mm Hoàng Văn Bình Ban CHQS huyện Việt Yên 

213 Giá nâng hạ hộp số xe ô tô quân sự Trần Văn Mười Ban CHQS huyện Việt Yên 

214 Dụng cụ tháo lắp mìn PPM-2 Hoàng Văn Chung Ban CHQS huyện Việt Yên 
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215 Máy thái rau củ quả Nguyễn Thị Thuỳ Linh Ban CHQS huyện Việt Yên 

216 Dụng cụ kiểm tra độ nhô kim hoả  Lê Anh Tuấn Ban CHQS huyện Việt Yên 

217 Giá chân bia ẩn hiện Giáp Văn Hiếu  Ban CHQS huyện Lục Nam 

218 Dụng cụ tạo khói Nguyễn Văn Mai Ban CHQS huyện Lục Nam 

219 Dụng cụ đóng cầu vai Lý Hồng Sơn Ban CHQS huyện Lục Nam 

220 Dụng cụ hỗ trợ súng bộ binh Nguyễn Đức Sáng Ban CHQS huyện Lục Nam 

221 Cờ lê đa năng Nguyễn Đức Đào Ban CHQS huyện Lục Nam 

222 Giá đặt bệ âm thanh di động Hoàng Văn Khôi Ban CHQS huyện Lục Nam 

223 Giá cổ đông thao trường Hoàng Văn Khôi Ban CHQS huyện Lục Nam 

224 Dụng cụ hỗ trợ HL bắn súng Vũ Văn Hưng Ban CHQS huyện Lục Nam 

225 Thước đo đa năng Nguyễn Văn Hải Ban CHQS huyện Lục Nam 

226 Dụng cụ đo giầy dép Nguyễn Hồng Bình Ban CHQS huyện Lục Nam 

227 Băng vết thương Đầu Bằng Vải Dương Minh Ngọc Ban CHQS huyện Lục Nam 

228 Lựu đạn huấn luyện đêm  Thi Văn Hùng Ban CHQS huyện Lục Nam 

229 Bình phun cơ động TrầnVăn Tập Ban CHQS huyện Lục Nam 

230 Bình cứu hỏa HL Tạ Văn Huấn Ban CHQS huyện Lục Nam 

231 Mô hính sử bắn ĐKZ Nguyễn Xuân Hải Ban CHQS huyện Lục Nam 

232 Mô hình thông lòng cối 82mm Nguyễn Văn Việt Ban CHQS huyện Lục Nam 

233 Bia kép Giáp Văn Sơn Ban CHQS huyện Lục Nam 

234 Mô hình kích vạch khấc  Đỗ Văn Hà Ban CHQS huyện Lục Nam 

235 Thiết bị KT đường ngắm vào bia chỉ đỏ  Phạm Trọng Quang Ban CHQS huyện Lục Nam 

236 Dây phác họa công sự ban đêm  Nguyễn Văn Hoàn Ban CHQS huyện Lục Nam 

237 Gía Balo giã ngoại  Nguyễn Văn Hiếu  Ban CHQS huyện Lục Nam 

238 Đèn giới hạn bà biển báo đêm Trần Văn Lục  Ban CHQS huyện Lục Nam 

239 Tủ giữ nóng khay đựng thức ăn Nguyễn Văn Thắng Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

240 Pano cổ động thao trường thay đổi nội dung 

Ngô Văn Minh; 

Hà Anh Tuấn; 

Hoàng Trung Dũng 

Ban CHQS thành phố Bắc Giang 
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241 Bảng góc phương vị chiếu sáng ban đêm SMPK 12.7mm 
Hoàng Anh Hùng 

Nguyễn Văn Hưng 

Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

242 Cờ, đèn, dấu huấn luyện đêm Nguyễn Văn Hưng Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

243 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện đội ngũ chiến thuật Nguyễn Đức Tâm Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

244 Thiết bị hỗ trợ luyện tập và kiểm tra kết quả luyện tập bắn súng ngắn K54 Nguyễn Đức Tâm Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

245 Thiết bị kiểm tra giữ súng B41 ban đêm Nguyễn Đức Tâm Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

246 Máy tạo khói cầm tay Mai Văn Ngọc Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

247 Hộp tiêu hủy đạn thối Nguyễn Văn Túy Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

248 
Giá kiểm tra thăng bằng súng BB, hiệu chỉnh lấy đường ngắm đúng vào mục tiêu cố định 

trong huấn luyện 

Lê Văn Tiệp; 

Tống Việt Cường; 

Ninh Văn Hiếu 

Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

249 Khung khóa hòm đạn dã ngoại Nguyễn Thị Thu Hiền Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

250 Lịch trực chỉ huy, trực ban tác chiến Đỗ Hồng Kiên Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

251 Máy cắt cầm tay đa năng Ong Thành Trung Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

252 Lựu đạn khói ứng dụng Dương Công Kiên Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

253 Bàn nạp đạn súng TLAK, súng trường K63 
Nguyễn Văn Trường 

Trần Văn Long 

Ban CHQS thành phố Bắc Giang 

254 Sử dụng ứng dụng Shub Classroom trong dạy học môn Địa lí 12 Nguyễn Thị Chính Trường THPT Việt Yên số 2 

255 
Tủ mini hút, hấp phụ, xử lý các khí thải độc hại trong các giờ thực hành trên lớp học và 

trong phòng thí nghiệm 
Chu Ngọc Bích 

Trường THPT Hiệp Hòa 

số 2 

256 
Tái sử dụng đồ gia dụng cũ, hỏng tạo kho học liệu tự làm để dạy học các môn khoa học 

tự nhiên và công nghệ ở trường phổ thông 
Trần Thị Thanh Hiền Trường THPT Yên Thế 

257 Đồ dùng dạy học số - vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 
Ngô Phương Hoa, Ngô 

Hoài Thanh 

Trường Tiểu học Tân 

Dĩnh, Lạng Giang 

258 Nghiên cứu chế tạo máy lọc không khí 

Dương Hải Bình, Lâm 

Quang Huy, Trương Thị 

Thiên Lý, Dương Đăng 

Khanh 

Học sinh lớp 10A10 

Trường THPT Lạng Giang số 

2 

259 Chế tạo máy trộn bê tông tươi mini Hoàng Minh Vũ 
Học sinh lớp 11A14 

Trường THPT Lạng Giang số 2 

260 Hệ thống lọc nước - chưng cất nước - làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời Nguyễn Minh Anh Học sinh lớp 10 
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Trường THPT Lạng Giang số 2 

261 Game vừa học vừa chơi, tạo hứng thú và động lực học tập môn Hóa học THPT Đào Thị Minh Hường Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

262 
Ứng dụng Sketchpad trong việc hướng dẫn học sinh tiếp cận kiến thức về mặt tròn xoay, 

mặt cầu, mặt trụ và mặt nón 
Đỗ Mạnh Hùng Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

263 Hệ thống cảnh báo cháy và phá rừng qua tin nhắn điện thoại (SMS) Châu Vĩnh Ngọc Trường THCS Ngọc Lý 

264 
Xây dựng ứng dụng quản lý nền nếp học sinh trường THPT để nâng cao hiệu quả làm 

việc 
Vũ Ngọc Dung 

Trường THPT Lục Ngạn 

số 1 

265 Xe nâng và vận chuyển trọng tải lớn Vũ Hữu Văn Trường THCS Cẩm Đàn 

266 
Sáng tạo đồ dùng dạy học trong giảng dạy môn Toán lớp 2 về phép cộng, phép trừ, phép 

nhân, phép chia 
Dương Thị Thanh Tâm 

Trường Tiểu học Tân 

Thanh, Lạng Giang 

267 Phao bơm nước thông minh, an toàn điện Dương Bá Học 
Trường THCS An Dương, 

Tân Yên 

268 Dụng cụ xử lý da (bì) thịt lợn trong chế biến một số món ăn La Thị Vân Anh 

 Học sinh lớp 9 

Trường TH&THCS Phúc 

Sơn 2 – Sơn Động 

269 Hộp bảo quản thức ăn đa năng 

Hoàng Thị Loan, Lãnh 

Thị Ánh Tuyết, Nguyễn 

Văn Tỏ (GV) 

Học sinh lớp 3, Trường 

TH&THCS Phúc Sơn 2, 

Sơn Động 

270 Phần mềm “đọc tranh” Tạ Văn Thường 
Trường THCS Tân Liễu – 

Yên Dũng 

271 Ứng dụng công nghệ số hóa bản đồ địa chỉ tình nguyện Bắc Giang 
Thạch Kim Anh, Trương 

Bích Thảo, Lê Hoàng Đức 
Tỉnh đoàn Bắc Giang 

272 Tủ lưu niệm thức ăn lưu động  Nguyễn Xuân Đồng Trung đoàn 831 

273 Máy lọc nước dã ngoại  Cấn Đức Thắng Trung đoàn 831 

274 Thiết bị tạo tiếng nổ trong tập bắn súng K54 Lê Minh Đạt Trung đoàn 831 

275 Bia phát hiện điểm chạm Ngô Như Cương Trung đoàn 831 

276 Mô hình quân nhảy dù Thân Văn Chính Trung đoàn 831 

277 Dụng cụ trồng cây Phạm Thị Hoài Trường THCS Tiến Dũng 

278 Bộ tư liệu dạy học số “Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang” lớp 1,2,3 Phạm Minh Huyền 
Trường Tiểu học Hương 

Lạc, Lạng Giang 

II Lĩnh vực Khoa học y, dược và Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp: 19 ý tưởng   
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1 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vô cảm bằng gây tê tuỷ sống trong phẫu thuật soi phụ 

khoa, ngoại khoa nội 

Nguyễn Đức Huân, 

Nguyễn Văn Hoàn, Cao 

Văn Ninh 

Trung tâm Y tế huyện Tân 

Yên 

2 

Khảo sát xây dựng phương pháp xác định Adenosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu 

năng cao (HPLC) trong các dạng thực phẩm chức năng chứa Đông trùng Hạ thảo trên thị 

trường tỉnh Bắc Giang 

Bùi Đức Giang 
Trung tâm Kiểm nghiệm  

Bắc Giang 

3 
Sàng lọc vi khuẩn gây bệnh kháng Carbapenem cho bệnh nhân nhiều khuẩn điều trị tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

Đỗ Quốc Tuấn, Hoàng 

Chí Thành 

Bệnh viện Đa khoa  

tỉnh Bắc Giang 

4 Ứng dụng Google Data Studio trong công tác quản lý điều dưỡng Nguyễn Hải Đường 
Trung tâm Y tế huyện Yên 

Thế 

5 
Đánh giá kết quả điều trị bệnh Gout mạn tính của bài thuốc Nhị trần thang gia giảm kết 

hợp châm cứu tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Văn Hậu 

Bệnh viện Y học cổ truyền  

tỉnh Bắc Giang 

6 

Xác định tỷ lệ lưu hành vi rút dại trên đàn chó và mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và 

hành vi phòng chống bệnh dại của người dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, 2023-

2024 

Trần Thị Thanh Nhàn, 

Dương Thị Hiển, Giáp 

Văn Minh, Hà Văn 

Nguyên, Lê Tiến Cương 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Bắc Giang 

7 Nghiên cứu khả năng lai tạo giữa ếch Thái Lan và ếch Hương tại Bắc Giang Đặng Hồng Quyên 
Trường Đại học  

Nông Lâm Bắc Giang 

8 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đề xuất một số giải pháp trồng, chế biến và tiêu thụ hai loài 

cây Dược liệu Sơn đậu căn và Bách bộ dưới tán rừng phòng hộ góp phần cải thiện sinh kế 

cho người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Khổng Thị Thanh 
Trường Đại học  

Nông Lâm Bắc Giang 

9 
Nghiên cứu chế biến, bổ sung thành phần bột củ Mài (Hoài Sơn - Rhizoma Diosorea 

Pesimilis) vào sản phẩm cháo dinh dưỡng 
Lê Thị Hồng Chung 

UBND thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên 

10 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp pháp triển các nông sản chủ lực theo hướng nông nghiệp 

sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
Phạm Thị Dinh 

Trường Đại học  

Nông Lâm Bắc Giang 

11 Nâng cao giá trị kinh tế trên đồng ruộng ở nông thôn Chu Văn Mùi Trường THCS Hoàng Vân 

12 
Nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ phụ phẩm từ sản xuất cây na phục vụ phát 

triển nông nghiệp hữu cơ 
Nguyễn Thu Thủy 

Trung tâm Thực nghiệm 

và Đào tạo nghề - Học 

viện NN Việt Nam 

13 
Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển giống nấm Chẹo dưới tán cây Dẻ tại huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang 
Đào Trọng Nghĩa 

Liên hiệp các hội KHKT 

tỉnh Bắc Giang 

14 Xây dựng chuỗi sản xuất một số giống nấm ăn nhập nội, ứng dụng chế phẩm enzyme Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học  
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trong nuôi trồng nấm thương phẩm và xử lý phế phụ phẩm sau sản xuất tại Bắc Giang Nông Lâm Bắc Giang 

15 
Sản xuất men sinh học từ các nguyên vật liệu sẵn có phục vụ xử lý rác thải hữu cơ, phụ 

phẩm nông nghiệp làm phân bón 
Đào Trọng Nghĩa 

Liên hiệp các hội KHKT  

tỉnh Bắc Giang 

16 
Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Đào chuông (Enkianthus sp) trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 
Nguyễn Tuấn Dương 

Trường Đại học  

Nông Lâm Bắc Giang 

17 
Phục tráng giống và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nhãn hiệu 

tập thể đối với giống nếp cao cây Việt Yên - Bắc Giang 
Phạm Văn Tính 

Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển lúa thuần, Viện 

Cây lương thực và Cây 

thực phẩm 

18 Xây dựng mô hình khai thác thức ăn gia súc Trần Thị Quỳnh Trường THCS Phì Điền 

19 
Sản xuất thuốc diệt trùng mỏ neo, trùng rận và một số loại ký sinh trùng sống ký sinh trên 

cá bằng lá xoan 
Ngô Thị Thảo THCS Thị trấn Thắng 

20 

Nghiên cứu quy trình sản xuất cây cà gai leo theo tiêu chuẩn VietGAP và phát triển sản 

phẩm từ cây cà gai leo phục vụ khách du lịch cho vùng Tây Yên Tử tại Sơn Động tỉnh 

Bắc Giang 

Nguyễn Thị Bích Hồng 

Viện Nghiên cứu và Phát 

triển cây dược liệu – Học 

viện NNVN 

21 
Rượu thuốc chữa sâu răng từ rễ cây thông gai, rễ cây tiêu rừng, rễ cây hút riều gai và hạt 

cau 
Hoàng Thị Ngọc Ánh Trường THCS An Bá 

22 

Nghiên cứu quy trình sản xuất cây cà gai leo theo tiêu chuẩn VietGAP và phát triển sản 

phẩm từ cây cà gai leo phục vụ khách du lịch cho vùng Tây Yên Tử tại Sơn Động tỉnh 

Bắc Giang 

Nguyễn Thị Bích Hồng 

Viện Nghiên cứu và Phát 

triển cây dược liệu – Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

III Lĩnh vực Khoa học xã hội và Lĩnh vực Khoa học nhân văn: 54 ý tưởng   

1 
Nghiên cứu hứng thú trong hoạt động tạo hình của trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại trường Mầm 

non Họa Mi, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên 
Nguyễn Thị Hồng 

Trường Mầm non Hoạ Mi 

 

2 
Phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua việc tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm 

văn học 
Nguyễn Thị Hồng 

Trường Mầm non Hoạ Mi 

 

3 Kỹ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo Nguyễn Thị Hồng 
Trường Mầm non Hoạ Mi 

 

4 
Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non Đại Thành học tốt khám phá khoa 

học Ngô Thị Thao 

Trường mầm non Đại 

Thành 

5 Một số biện pháp rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học Lê Thị Mùi Trường Tiểu học Xương Lâm 

6 Biện pháp chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm Ngô Thị Mai Trường tiểu học Mỹ Thái 
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7 
Một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề môi trường, giúp học sinh lớp 5 cải 

thiện kỹ năng nói tiếng Anh 
Nguyễn Thị Hạnh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

8 Thực trạng và giải pháp cho hành vi lạm dụng ngôn ngữ mạng của học sinh trường THCS Dương Thị Phương Trường THCS Đào Mỹ 

9 Vấn nạn ấu dâm và việc nâng cao nhận thức cho học sinh THCS Phạm Thùy Linh Trường THCS Song Mai 

10 
Vân dụng mô hình "Lớp học đảo ngược" vào dạy chủ đề - sinh học 9 bằng Google 

classsroom  
Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

11 Mô hình stem - economic xử lý rác thải trong trường học Vũ Công Phong Trường THCS Quý Sơn 

12 Giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trong thời đại 5.0 
Trần Thị Ngoan, Nguyễn 

Thị Hạnh 
Trường THCS Thanh Hải 

13 
Nâng cao nhận thức cho học sinh trường THCS Lê Quý Đôn về những ảnh hưởng tiêu 

cực của thực trạng tin giả, tin xấu, độc trên môi trường mạng hiện nay 
Nguyễn Thị Thanh Hoan 

Trường THCS  

Lê Quý Đôn 

14 
Nâng cao văn hóa chào hỏi cho học sinh trường THCS Lê Quý Đôn - Thành phố Bắc 

Giang 

Vũ Thị Hương Giang, Lê 

Mạnh Hùng 

Trường THCS  

Lê Quý Đôn 

15 
Ảnh hưởng của các trào lưu tiêu cực trên mạng xã hội đối với học sinh trung học cơ sở và 

giải pháp 
Hoàng Thị Trang 

Trường THCS Việt Lập 

 

16 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng con người mới cho thế hệ thanh niên tỉnh 

Bắc Giang theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Thân Văn Thái,  

Giáp Thị Hải 
Trường THPT Việt Yên số 1 

17 
Một số biện pháp kiềm chế giảm ùn tắc giao thông và các vụ tai nạn giao thông trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 
Giáp Thị Hải Trường THPT Việt Yên số 1 

18 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của công nghệ 4.0 đối với sự phát triển ngôn ngữ, hành vi giao 

tiếp của trẻ em mầm non và học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông 
 Đoàn Đức Thịnh Trường THPT Việt Yên số 1 

19 
Sử dụng các di tích lịch sử văn hóa của huyện Tân Yên trong dạy học lịch sử ở trường 

THCS và THPT huyện Tân Yên 
Đặng Thị Hiền Trường THPT Tân Yên số 2 

20 
Xây dựng kho học liệu số hỗ trợ việc dạy học hiệu quả nội dung Giáo dục địa phương 

Bắc Giang tỉnh Bắc Giang lớp 10,  chủ đề ngữ văn Bắc Giang 

Ngụy Thị Bình, Nguyễn 

Thị Bích Hồng 
Trường THPT Bố Hạ 

21 

Mô hình tạo việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh mất việc tại các khu cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã kiểu 

mới 

 ??? Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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22 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở trường 

mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Hoàng Quỳnh, 

Nguyễn Thị Hải Thanh, 

Phạm Thị Trang, Nguyễn 

Thị Thu 

Trường Cao đẳng  

Ngô Gia Tự 

23 
Xây dựng danh mục và số lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được sản xuất và cung 

cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Ngô Văn Tuệ,  

Nguyễn Ngọc Chính,  

Phan Văn Đạt 

Cục Thống kê tỉnh Bắc 

Giang 

24 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố tại 

các chi nhánh trên địa bàn 
Nguyễn Thị Thủy 

Ngân hàng nhà nước  

tỉnh Bắc Giang 

25 
Quy trình lập, phân bổ, giao dự toán, thực hiện dự toán và xét duyệt quyết toán ngân sách 

Tỉnh ủy hàng năm 

Nguyễn Thị  

Thanh Vân 

Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc 

Giang 

26 
Xây dựng hồ sơ điện tử đối với cán bộ đương chức và quy hoạch diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý phục vụ công tác cán bộ trong Đảng bộ tỉnh 
Ngô Thị Nam Mai Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

27 Nghiên cứu ban hành Mẫu lý lịch phục vụ quản lý cán bộ trong Đảng bộ tỉnh Cao Thị Lệ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

28 
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức 

xây dựng Đảng tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu của tình hình mới 
Đỗ Thị Hà Giang Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

29 
Nghiên cứu, xây dựng Quy định đánh giá xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang 
Đỗ Thị Hà Giang Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

30 

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phát hiện, khuyến  khích, bảo vệ cán bộ “6 dám” (dám nghĩ, 

dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó 

khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động) vì lợi ích chung ở tỉnh Bắc Giang trong 

giai đoạn tới" Nguyễn Thị Hương Trường Chính trị tỉnh 

31 
Xây dựng và triển khai giải pháp mới nhằm giải phóng tư tưởng "trọng nam khinh nữ" 

cho phụ nữ ở các xã vùng cao của tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Hải Ninh Trường Chính trị tỉnh 

32 Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang hiện nay Nguyễn Thị Thiện Trường Chính trị tỉnh 

33 
Nghiên cứu, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của UBND cấp xã trên địa bàn 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Phương Thanh Trường Chính trị tỉnh 

34 
Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Thùy Linh Trường Chính trị tỉnh 

35 
Vận dụng giá trị học thuyết "Nhân - Lễ - Nghĩa" của Nho giáo đối với sự phát triển đội 

ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang trong thời đại công nghệ số hiện nay 
 Đỗ Thị Hương Trường Chính trị tỉnh 

36 Xây dựng mạng xã hội tích cực trong giáo dục thanh niên tỉnh Bắc Giang hiện nay Nguyễn Văn Nguyên Trường Chính trị tỉnh 
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37 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động sáng kiến của 

Trường Chính trị tỉnh 
Trần Thị Thủy Trường Chính trị tỉnh 

38 
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển 

công nghiệp ở huyện Việt Yên, Yên Dũng tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay 
Dương Văn Sơn Trường Chính trị tỉnh 

39 
Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi dạng đề mở và đáp án các phần học do khóa lý luận cơ sở giảng 

dạy trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 
Hà Thị Thúy Trường Chính trị tỉnh 

40 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức của tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay 
Nguyễn Thị Hương Trường Chính trị tỉnh 

41 
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của đảng bộ Thành 

phố Bắc Giang hiện nay 
Nguyễn Thị Hương Trường Chính trị tỉnh 

42 
Nâng cao hiệu quả chính sách bảo đảm quyền có việc làm đối với người chấp hành xong án 

phạt tù trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn hiện nay 
Nguyễn Thị Dung Trường Chính trị tỉnh 

43 
Giáo dục tác phong công nghiệp cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bắc 

Giang hiện nay 

Nguyễn Thị Hương, 

Nguyễn Thị Châm 
Trường Chính trị tỉnh 

44 
Triển khai hệ thống đào tạo từ xa cấp chứng chỉ bồi dưỡng tại trường Chính trị tỉnh Bắc 

Giang 
Nguyễn Thị Hương Trường Chính trị tỉnh 

45 

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng quy 

mô hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường Chính trị tỉnh với các cơ sở đào tạo trong giai 

đoạn tới 

Nguyễn Thị Hương Trường Chính trị tỉnh 

46 
Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên ở đảng bộ các xã vùng cao huyện Yên Thế 

trong giai đoạn hiện nay 
Nguyễn Minh Hiếu Trường Chính trị tỉnh 

47 

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả áp dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở thuộc lĩnh vực khoa học xã hội sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 

2018 đến năm 2022 và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng kết quả nghiên 

cứu của nhóm đề tài tương tự trên trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Đỗ Văn Lanh Trường Chính trị tỉnh 

48 

Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang thông qua hoạt động trải nghiệm ẩm thực nhằm bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc 

Hoàng Thị Hòa Trường Chính trị tỉnh 

49 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môi trường văn hóa của các gia 

đình công nhân tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 
Hán Thị Hương Giang 

Trường Cao đẳng  

Công nghệ Việt – Hàn 

 Bắc Giang 
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50 
Ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình cho nữ công 

nhân tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 
Hán Thị Hương Giang 

Trường Cao đẳng  

Công nghệ Việt - Hàn  

Bắc Giang 

51 
Xây dựng kịch bản cho giờ giảng TA chuyên ngành kỹ thuật tại trường Cao đẳng CN 

Việt - Hàn Bắc Giang 
Đỗ Thị Minh Huệ 

Trường Cao đẳng  

Công nghệ Việt - Hàn  

Bắc Giang 

52 
Phát triển kỹ năng xanh trong đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh Bắc 

Giang 
Tô Thị Giang 

Trường Cao đẳng  

Công nghệ Việt - Hàn  

Bắc Giang 

53 
Thực trạng và giải pháp phòng chống hội chứng tâm lý FOMO (Fear of Missing Out) cho 

thanh niên tỉnh Bắc Giang 
Hán Thị Hương Giang 

Trường Cao đẳng  

Công nghệ Việt - Hàn  

Bắc Giang 

54 
Đồng bộ các giải pháp giáo dục ý thức phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường tại 

trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang 
Vũ Thị Thường 

Trường Cao đẳng  

Công nghệ Việt - Hàn  

Bắc Giang 

55 
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo lớp 4-5 tuổi tại trường mầm 

non Cảnh Thụy - Yên Dũng  
Nguyễn Thị Thảo 

Trường Mầm non  

Cảnh Thụy 

56 
Nhận diện dấu hiệu và các hình thức tham nhũng – giải pháp phòng chống tham nhũng 

trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
Lưu Hải An Sở GD&ĐT Bắc Giang 

57 Giải pháp phát triển du lịch văn hóa khu vực phía Tây Yên Tử Nguyễn Thị Hiền 
Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, Việt Yên 

58 

Ứng dụng công nghệ số vào công tác trưng bày, xây dựng chương trình giáo dục và 

tương tác trải nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Bắc 

Giang 

Phùng Thị Mai Anh, 

Nguyễn Thị Mai Thanh 
Bảo tàng tỉnh 

59 Giải pháp xây dựng trường học xanh, lối sống xanh, hành vi xanh cho học sinh THPT Nguyễn Thị Hiên Trường THPT Việt Yên số 2 

60 Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp tham gia giao thông an toàn cho học sinh THPT Thân Thị Thu Huyền Trường THPT Hiệp Hòa số 2 

61 Nâng cao kĩ năng tư duy phản biện cho học sinh THPT Lục Thị Tuyến 
Trường THPT Hiệp Hòa 

số 2 

62 
Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp ứng dụng thiết bị công nghệ giúp rèn luyện, nâng 

cao kỹ năng phát âm cho học sinh trường THPT 
Nguyễn Thị Thành 

Trường THPT Hiệp Hòa 

số 2 
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63 
Xây dựng video bài giảng trong lớp học đảo ngược về chủ đề 3 Lịch sử lớp 10: Một số 

nền văn minh thế giới thời kỳ cổ-trung đại 

Nguyễn Thị Lan Hương, 

Trần Thị Hằng 

Trường THPT Hiệp Hòa 

số 1 

64 Đẩy lùi vấn nạn nghiện internet cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Thị Hiền, 

Nguyễn Thị Thoan 

Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, Việt Yên 

65 Biện pháp hữu hiệu để định hướng “cái tôi” của học sinh trường THCS Yên Định Ngọc Thị Nguyệt Trường THCS Yên Định 

66 Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học Hà Thị Loan 
Trường Tiểu học Tân 

Thanh, Lạng Giang 

67 
Xây dựng hệ thống không gian trưng bày, quảng bá và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh 

Bắc Giang phục vụ xuất khẩu 

Phan Thị Anh, Phan Thị 

Việt 

Công ty TNHH Dịch vụ và 

Thương mại quốc tế NAVI 
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